
STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ thành 
lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

 (Người đại diện 
PL)
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Điện thoại Email

Lĩnh vực 
 và hạng Chứng chỉ Mã số CC Quyết định cấp chứng chỉ

1
Công ty TNHH 

Kiểm định Xây dựng 
A-T

0315073428
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

25/05/2018
Nguyễn Phương 

Nam 
Giám đốc

100/30B Đường Tân 
Xuân 1, Xã Tân 

Xuân, Huyện Hóc 
Môn, TPHCM

0926003000
congtytnhhAT2018@g

mail.com

 - Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
    + NN&PTNT - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
    + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
    + NN&PTNT - Hạng III.
     

DON-00044441

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 
của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty TNHH Một 

thành viên Đức 
Phương Nam

3603297807
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
24/07/2015

Nguyễn Bá 
Phương      

Giám đốc

Số 280, tổ 4, Khu Phố 
Tân Lập, Phường 
Phước Tân, Thành 

phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai

0942254226                                  
ducphuongnam@gmail.

com
- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.

DON-00051025

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3
Công ty TNHH Dịch 
vụ Xây dựng Vận tải 

Cường Thịnh 
3603463885

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

12/05/2017 Ngô Thị Hưng             Giám đốc

Số 60A, ấp Trà Cổ, 
Xã Bình Minh, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh 
Đồng Nai

0937.097237
xuanhung251061@gma

il.com
- Thi công xây dựng công trình:
  + Dân dụng - Hạng III.
  + Công nghiệp - Hạng III.

DON-00051026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

4
Công ty TNHH 

Đồng Sáng Nghiệp
3603479564

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/07/2017 Thái Thành Nhân Giám đốc

Số 485, Tổ 3, Khu 3, 
Thị Trấn Tân Phú, 

Huyện Tân Phú, Tỉnh 
Đồng Nai

0988.171962 gtvt2000@yahoo.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, cầu đường bộ - Hạng 
III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + NN&PTNT - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + NN&PTNT - Hạng III.

DON-00037394

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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5
Công ty TNHH 89 

Nguyên Anh
3603643221

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

15/05/2019 Nguyễn Tuấn Anh                                                          
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 301A, KP. Hiệp 
Quyết, Thị trấn Định 
Quán, Huyện Định 

Quán, Tỉnh Đồng Nai

0856.120.005 
nguyenanhbqldadq@g

mail.com  

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.

DON-00051027

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty cổ phần tư 
vấn - Kiểm định - 

Xây dựng VINACO
3601619449

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

07/04/2009 Đỗ Thế Thưởng                               Giám đốc

Số 1564, tổ 26, Ấp 
Vườn Dừa, Xã Phước 
Tân, Thành Phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0251.8836719 vinaco@yahoo.com.vn

 - Thiết kế xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng II.
    + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà- Hạng II.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng II.
    + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà- Hạng II.
    + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
    + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng- Hạng III.
    + Công nghiệp- Hạng III.

DON-00024685

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH  Xây 

dựng Kim  Long 
Khôi

3603345962
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
11/01/2016 Kiều Quang Kiệt Giám đốc

Số 1/2, ấp Hòa Bình, 
Xã Đông Hoà, Huyện 

Trảng Bom, Tỉnh 
Đồng Nai

0935880883
Quangkietklk@gmail.c

om 

- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.
     + NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng III.

DON-00051028

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH  Đầu 
tư Xây dựng Lê Gia 

Phát
3603487251

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

24/08/2017 Lê Văn Tài Giám đốc

Tổ 32, ấp Trần Cao 
Vân, Xã Bàu Hàm 2, 
Huyện Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng Nai

0913.835.173                           
legiaphat1979@gmail.c

om

- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: có k/cấu dạng nhà - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ - Hạng III.

DON-00051029

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9

Công ty TNHH Một 
thành viên tư vấn 
Thiết kế Xây dựng 

Bình An Phúc 

3603786290 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
15/01/2021 

Nguyễn Văn 
Giang                                    

Giám đốc

A20, tổ 7, KP 2, 
Phường Long Bình 

Tân, Thành phố Biên 
Hoà, Tỉnh Đồng Nai

0941.343235 
truonggiangtb@gmail.c

om

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Giám sát thi công xây dựng công trình:
    + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.

DON-00051030

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10

Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng 
Thương mại dịch vụ 

Đức Thanh

3603408919
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Đồng Nai
22/09/2016

Nguyễn Văn 
Thanh                                    

Giám đốc

Số D5/2, KP 4, 
Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0917.677007                                   
thanhvannguyendn@gm

ail.com

- Giám sát thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.
- Thi công xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ, Cầu đường bộ - Hạng 
III.

DON-00051031

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
28/QĐ-SXD ngày 28/01/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


